
TT TÊN ĐƠN VỊ SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ SỐ CÔNG BỐ
NGÀY CÔNG 

BỐ

NGÀY TIẾP 

NHẬN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
MÃ HỒ SƠ GHI CHÚ

Instant Coffee Boncafe 

Brazilian/ Cà phê hòa tan 

Boncafe Brazilian

06/INSTANTA/2025 15/11/2025 01/12/2025 MS.1169

Cà phê hòa tan Zanoni 

Cappuccino Italiano
08/INSTANTA/2025 01/11/2025 01/12/2025 MS.1170

2in1 Bon Aroma Italian 

Cappucciano Sugar Free - 11g 

sachet/ Cà phê hòa tan 2in1 Bon 

Aroma Italian Cappucciano 

không đường - gói 11g

09/INSTANTA/2025 '15/11/2025 01/12/2025 MS.1171

LEONHART HIGH CAFFEINE 

INSTANT COFFEE MIX/ CÀ 

PHÊ HÒA TAN LEONHART 

HIGH CAFFEINE COFFEE 

MIX

10/INSTANTA/2025 '15/11/2025 01/12/2025 MS.1172

TRÀ (CHÈ) TÀ XÙA NHẤT 

DIỆP
05/TCBSP/ 2025 20/11/2025 02/12/2025 MS.1173

TRÀ (CHÈ) BẠCH BĂNG 

NGUYÊN
06/TCBSP/ 2025 20/11/2025 02/12/2025 MS.1174

(Tính từ ngày 26/11/2025 đến ngày 02/12/2025)

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

CÔNG TY TNHH 

INSTANTA VIỆT NAM
1

CÔNG TY TNHH MTV 

HỒNG TRÀ
2



TRÀ (CHÈ) MEN CỔ DƯỠNG 

NIÊN
07/TCBSP/ 2025 20/11/2025 02/12/2025 MS.1175

3

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ 

BIẾN NÔNG SẢN THỰC 

PHẨM XUẤT KHẨU HẢI 

DƯƠNG

HẠT NGÔ NGỌT CẤP ĐÔNG 01/CTXNKHD/2025 02/12/2025 02/12/2025 MS.1176

RONG BIỂN KHÔ 

GRACILARIA (DRIED 

GRACILARIA SEAWEED)

01/ĐT/2024 08/4/2024 09/4/2024 MS.1177 Đăng tải lại

RONG BIỂN KHÔ 

GRACILARIA (DRIED 

GRACILARIA SEAWEED)

02/ĐT/2024 09/4/2024 11/4/2024 MS.1178 Đăng tải lại

RONG BIỂN KHÔ 

GRACILARIA (DRIED 

GRACILARIA SEAWEED)

03/ĐT/2024 09/4/2024 11/4/2024 MS.1179 Đăng tải lại

RONG BIỂN KHÔ 

GRACILARIA (DRIED 

GRACILARIA SEAWEED)

04/ĐT/2024 09/4/2024 11/4/2024 MS.1180 Đăng tải lại

RONG BIỂN GRACILARIA 

KHÔ (DRIED 

GRACILARIA SEAWEED)

05/ĐT/2024 04/9/2024 05/9/2024 MS.1181 Đăng tải lại

RONG BIỂN GRACILARIA 

KHÔ (DRIED 

GRACILARIA SEAWEED)

06/ĐT/2024 11/9/2024 13/9/2024 MS.1182 Đăng tải lại

RONG BIỂN GRACILARIA 

KHÔ (DRIED 

GRACILARIA SEAWEED)

07/ĐT/2024 05/11/2024 07/11/2024 MS.1183 Đăng tải lại

CÔNG TY TNHH MTV 

HỒNG TRÀ
2

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI THỦY SẢN ĐÔNG 

THÀNH

4



Số cơ sở: 04

Số SP TCB: 15

TT TÊN ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÔNG BÁO SỐ THÔNG BÁO
NGÀY 

THÔNG BÁO

NGÀY TIẾP 

NHẬN
MÃ HỒ SƠ GHI CHÚ

1
CÔNG TY CỔ PHẦN 

TUTILAN VIỆT NAM

V/v thông báo thay đổi thông tin 

sản phẩm công bố
001/2025-TUTILAN 28/10/2025 02/12/2025 MS.099

Số cơ sở: 01

Số thông báo: 01

 DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN THÔNG BÁO 

(Tính từ ngày 26/11/2025 đến ngày 02/12/2025)
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